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Môn: Tin học 11

Năm học: 2020-2021
	Điểm:


Mã Đề 011:
Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh tròn vào đáp án A hoặc B hoặc C hoặc D. 

Câu 1: Đâu là tên được đặt đúng?

A. tin 11


B. 11 tin


C. tin-11

D. tin_11

Câu 2: Phạm vi giá trị của kiểu Integer là: 
A. 0..255

B. -1031..1031-1


C. 0..65535

D. -32768..32767
Câu 3: Khai báo thư viện nào sau đây đúng cú pháp?

A. uses a: crt
;      

B. Uses = crt;


C. Uses crt;  

D. Uses : crt;

Câu 4. Cho 2 lệnh viết bằng Pascal sau:     
   

y := 100 mod 5; x := y / 5; 
Khai báo x và y như thế nào?

	A. var y: real;

           x: boolean;
	B. var x: boolean;

           y: byte;
	C. var x: real;

           y: integer;
	D. var x: integer;

           y: byte;


Câu 5: Giả sử bán kính hình tròn là 20cm. Cần biến S để lưu diện tích hình tròn đó thì chọn kiểu dữ liệu nào cho biến S?
A. real


B. byte

C. word

D. integer
Câu 6: Đâu là câu lệnh gán viết sai cú pháp?

A. a := ‘kiem tra’;

B. b := “true”;

C. c := False;

D. d := 12345;

Câu 7: Để lưu chương trình, ngoài vào File ( Save, ta còn có thể dùng cách nào?

A. Nhấn Alt + F9.

B. Ctrl + F9.


C. Nhấn F3


D. Nhấn F2
Câu 8: Trong NNLT Pascal, cho cấu trúc lặp của câu lệnh sau: 

For  i := <cuoi> downto <dau> do <CLệnh>; 

Hãy chọn câu trả lời đúng?

A. i là biến đếm, có kiểu thực.



B. <dau> có giá trị lớn hơn <cuoi>
C. <CLệnh> trên có cấu trúc lặp tiến.


D. <cuoi> có giá trị lớn hơn <dau>.
Câu 9: Biểu thức: a <> 0 là biểu thức gì?

A. Số thực


B. Quan hệ

C. Logic

D. Số nguyên
Câu 10: Đâu là từ khoá?

A. else


B. real
     

C. read


D. sqr

II. Phần tự luận: (5 điểm) 

Bài 1. (1đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ tính:       [image: image1.png]A7{|x|+y2né'ux¢y
“Ux  néux=y




Bài 2. (1.0 đ) Hãy chuyển đoạn lệnh sau sang dùng cú pháp for-do?

          i: = 2;


while i < 19 do

     Begin



Writeln ('Nui Thanh'); 



 i: = i + 2;


     End;
Bài 3. (2đ) Viết chương trình giải bài toán sau: Tính B = 100m+ 95m+ 90m + … + 50m. (m nhập từ bàn phím).

----------HẾT----------
BÀI LÀM

	Trường THPT Núi Thành

Họ tên:..................................................

Lớp:.................................
	Kiểm tra giữa HKI

Môn: Tin học 11

Năm học: 2020-2021
	Điểm:


Mã Đề 012:

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh tròn vào đáp án A hoặc B hoặc C hoặc D. 

Câu 1: Khai báo tên chương trình nào đúng cú pháp?

A. program Tim GTLN;
      


B. Program Giai_pt_bac2;




C. program : GTNN;




D. Program giai_pt_a*x+b;

Câu 2: Cho 2 lệnh viết bằng Pascal sau:  y := -25 ; z := sqrt(x);  



Khai báo y và z như thế nào là đúng?

	A. var z: byte; 

          y: integer;
	 B. var y: byte;

            z: real;
	C. var  y, z: integer;
	D. var y:integer; 

          z: real;


Câu 3: Biểu thức nào để kiểm tra M là ước của 50?

A. 50 div M = 0
   B. M mod 50 = 0

C. M div 50 <>0

D. 50 mod M = 0

Câu 4: Cấu trúc nào sau đây trong NNLT Pascal là cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước?

A.
while sqrt(x) do x+1;



B. while a<5 do a:= a+1;




C. If  <Điều kiện> then <CLệnh1> else <CLệnh2>;


D. for <biến đếm> := <gtrị cuoi> downto <gtrị dau> do <CL>;



Câu 5: Để thoát khỏi Pascal, ta dùng tổ hợp phím: 

A. Ctrl + X.    

B. Alt + F9.   

 C. Alt + X.
   

D. Alt + F3.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây không phải câu lệnh gán trong NNLT Pascal?



A. x +y:= 0;


B. x := 10;

C. y := 0.1;


D. x := y/z;

Câu 7: Đâu là từ khóa trong NNLT Pascal?

A. writeln, readln.

B. then, for


C. real, byte.


D. abs, sqrt.

Câu 8: Giả sử dùng biến x để lưu diện tích của một căn phòng thì chọn kiểu dữ liệu nào cho biến x là đúng và ít tốn bộ nhớ nhất?

A. byte


B. char

C. real



D. word
Câu 9: Đâu là hằng xâu trong Pascal?

A. “hang xau”
B. true

C. ‘false’

D. 35.4

Câu 10: Bộ nhớ cấp phát dành cho biến kiểu real là bao nhiêu byte?

A. 1B


B. 2B


C. 4B


D. 6B

II. Phần tự luận: (5 điểm) 

Bài 1. (1.0đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ tính :    
 
|3 - 2x|    
nếu x >7
6,25  
nếu x ≤ 7

Bài 2. (1.0đ) Hãy chuyển đoạn CT sau sang dùng cú pháp For-do?

S:=0; i:=1;
While i<=20  do
Begin     
If i mod 3 = 0 then S :=S+i ;


i:=i+1;

End;
Bài 3. (3.0đ) Viết chương trình tính và đưa ra màn hình: T = 5k + 10k +15k + ... + 60k. 
Với k là số nguyên, được nhập từ bàn phím.
BÀI LÀM

----------HẾT----------

ĐÁP ÁN
Mã Đề 011:
I. Trắc nghiệm. 0.5đ/1 câu

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	A
	B
	D
	D
	B
	A


II. Tự luận

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	If x<>y then 
     A:= abs(x) + sqr(y)

Else A := x;
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

Đúng cú pháp if … then…else…; (0.25đ)

	2
	For  i := 2 to 18 do

   If i mod 2 = 0 then 
          writeln(‘Nui Thanh’);
	0.5đ

0.25đ

0.25đ

	3
	Program Tinh_tong;

Var  i: byte; m: integer; B: longint;
Begin

    Write(‘Nhap m =’); readln(m);

    B := 0;

    For i := 100 downto 50 do

       If  i mod 5 = 0 then B := B + i*m;
    Writeln(‘Tong =’, B);

     Readln
End.

	0.5đ

0.5đ
0.5đ

0.5đ

0.5đ

Viết đúng cấu trúc của một CT (0.5đ)


Mã Đề 012:
I. Trắc nghiệm. 0.5đ/1 câu

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	D
	B
	C
	A
	B
	C
	C
	D


II. Tự luận

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	If x>7 then 
     y:= abs(3-2*x) 

Else Y := 6.25;
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

Đúng cú pháp if … then…else…; (0.25đ)

	2
	S:=0;

For  i := 1 to 20 do

   If i mod 3 = 0 then 
          S:=S + i;
	0.5đ

0.25đ

0.25đ

	3
	Program Tinh_T;

Var  i: byte; k: integer; T: longint;
Begin

    Write(‘Nhap k =’); readln(k);

    T := 0;

    For i := 1 to 60 do

       If  i mod 5 = 0 then T := T + i*k;
    Writeln(‘Tong  T=’, T);

     Readln
End.

	0.5đ

0.5đ
0.5đ

0.5đ

0.5đ

Viết đúng cấu trúc của một CT (0.5đ)
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